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LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021-2022 BẬC SAU ĐẠI HỌC  
(Theo Công văn số           /TB-ĐT ngày       /05/2022) 

 

Viết tắt: CBCT  Cán bộ coi thi; VĐ  Vấn đáp; HTĐHP  Hoàn thiện điểm học phần: Học viên làm báo cáo/tiểu luận/bài tập 

lớn để giảng viên đánh giá và tổng hợp điểm cuối kì 

 

Giờ Thứ Ngày Mã LHP Học phần Giảng viên Sĩ số Hình thức thi CBCT Phòng thi 

18h00 2 16/05/2022 INT 6147 Trích rút thông tin PGS. TS. Trần Trọng Hiếu 08 HTĐHP  303-GĐ2 

18h00 2 16/05/2022 ELT 6075 
Truyền thông và mạng 
máy tính nâng cao 

PGS. TS. Nguyễn Nam 
Hoàng 

08 VĐ 
 

310-GĐ2 

18h00 2 16/05/2022 INT 6120 
Phương pháp luận 
nghiên cứu khoa học 

PGS. TS. Phạm Ngọc Hùng 115 HTĐHP 
 

3-G3 

18h00 2 16/05/2022 INT 6156 
Các phương pháp hình 
thức cho phát triển phần 
mềm 

TS. Tô Văn Khánh 15 HTĐHP 
 

305-GĐ2 

18h00 2 16/05/2022 INT 6211 
Điều tra không gian 
mạng 

TS. Nguyễn Đại Thọ 03 HTĐHP 
 

301-GĐ2 

18h00 2 16/05/2022 INT 6170 An ninh phần mềm PGS. TS. Trương Ninh Thuận 06 Viết 01 302-GĐ2 

          

18h00 3 17/05/2022 INT 6191 
Đánh giá hiệu năng 
mạng 

TS. Phạm Mạnh Linh 10 HTĐHP 
 

301-GĐ2 

18h00 3 17/05/2022 EMA 6148 
Kỹ thuật Vi điều khiển 
nâng cao 

PGS. TS. Phạm Mạnh Thắng 
NCS. Hoàng Văn Mạnh 

06 HTĐHP 
 

105-G2 

18h00 3 17/05/2022 EPN 6049 
Phương pháp mô phỏng 
các hệ nano và ứng dụng 

GS. TS. Hoàng Nam Nhật 04 HTĐHP 
 

207-E4 



  

 

Giờ Thứ Ngày Mã LHP Học phần Giảng viên Sĩ số Hình thức thi CBCT Phòng thi 

18h00 3 17/05/2022 INT6207 An toàn web TS. Lê Đình Thanh 07 VĐ 
 

304-G2 

18h00 3 17/05/2022 INT 6132 Khai phá dữ liệu Web TS. Lê Đức Trọng 59 HTĐHP  107-G2 

18h00 3 17/05/2022 INT 6131 
Học máy thống kê khai 
phá dữ liệu 

TS. Trần Mai Vũ 14 VĐ  308-G2 

18h00 3 17/05/2022 ELT 6058 Kỹ thuật siêu cao tần TS. Trần Thị Thúy Quỳnh 23 HTĐHP  306-GĐ2 

18h00 3 17/05/2022 INT 6175 Kỹ nghệ yêu cầu TS. Đặng Đức Hạnh 15 HTĐHP  303-GĐ2 

          

18h00 4 18/05/2022 EPN 6068 
Hóa học hữu cơ nâng 
cao 

PGS. TS. Nguyễn Kiên 
Cường 

05 HTĐHP  207-E4 

18h00 4 18/05/2022 INT 6164 Tương tác người – máy TS. Ngô Thị Duyên 20 HTĐHP  305-GĐ2 

18h00 4 18/05/2022 INT 6123 Khai phá dữ liệu PGS. TS. Phan Xuân Hiếu 12 VĐ  303-G2 

18h00 4 18/05/2022 INT 6121 
Công nghệ phần mềm 
nâng cao 

PGS. TS. Trương Anh Hoàng 32 HTĐHP  303-GĐ2 

18h00 4 18/05/2022 EMA 6128 
Động lực học biển nâng 
cao 

PGS. TS. Đinh Văn Mạnh 04 VĐ  
Tầng 2 
nhà A 
VCH 

18h00 4 18/05/2022 EMA 6150 
Thiết bị và hệ thống đo 
thông minh 

PGS. TS. Phạm Mạnh Thắng 06 VĐ  105-G2 

18h00 4 18/05/2022 INT 6146 
Trí tuệ nhân tạo nâng 
cao 

GS. TS. Nguyễn Thanh Thủy 55 HTĐHP  301-G2 

18h00 4 18/05/2022 ELT 6062 
Thiết kế mạch tích hợp 
tương tự CMOS 

GS. TS. Chử Đức Trình,  
TS. Đỗ Quang Lộc 

12 VĐ  308-G2 

          

08h00 5 19/05/2022 ELT 6040 
Mạng truyền dữ liệu 
nâng cao 

PGS. TS. Nguyễn Quốc Tuấn 01 HTĐHP  209-G2 

08h00 5 19/05/2022 EMA 8005 
Tính toán các kết cấu kỹ 
thuật 

GS. TSKH. Nguyễn Đình 
Đức 

01 VĐ  
Bộ môn 

CNXDGT 



  

Giờ Thứ Ngày Mã LHP Học phần Giảng viên Sĩ số Hình thức thi CBCT Phòng thi 

18h00 5 19/05/2022 EPN 6065 
Công nghệ chế tạo vật 
liệu và linh kiện cấu trúc 
nano 

TS. Nguyễn Tuấn Cảnh 05 VĐ  207-E4 

18h00 5 19/05/2022 ELT 6078 
Mạng không dây Adhoc 
và ứng dụng 

TS. Lâm Sinh Công 06 VĐ  305-GĐ2 

18h00 5 19/05/2022 INT 6165 Xử lý ảnh số PGS. TS. Lê Thanh Hà 44 HTĐHP  103-G2 

18h00 5 19/05/2022 EMA 6129 Động lực học sông hồ PGS. TS. Trần Thu Hà 04 HTĐHP  106-VCH 

18h00 5 19/05/2022 INT 6149 Xử lý dữ liệu lớn TS. Lê Hồng Hải 18 VĐ  304-GĐ2 

18h00 5 19/05/2022 INT 6179 
Quản lý dự án phần 
mềm 

PGS. TS. Phạm Ngọc Hùng 26 VĐ  304-G2 

18h00 5 19/05/2022 EMA 6152 Thực hành Cơ điện tử PGS. TS. Phạm Mạnh Thắng 06 HTĐHP  105-G2 

18h00 5 19/05/2022 INT 6194 Quản trị mạng TS. Dương Lê Minh 08 VĐ  301-GĐ2 

18h00 5 19/05/2022 ELT 6068 Thị giác máy TS. Nguyễn Hồng Thịnh 16 HTĐHP  306-GĐ2 

18h00 5 19/05/2022 INT 6209 
Chủ đề hiện đại về 
ATTT 

TS. Lê Đình Thanh 
TS. Nguyễn Đại Thọ 

08 HTĐHP  301-G2 

          

08h00 6 20/05/2022 EMA 8008 Nhiệt đàn hồi 
GS. TSKH. Nguyễn Đình 
Đức 

01 VĐ  
Bộ môn 

CNXDGT 

          

18h00 6 20/05/2022 EMA 6130 Kỹ thuật thủy khí PGS. TS. Đặng Thế Ba 04 VĐ  309-G2 

18h00 6 20/05/2022 INT 6158 Chuyên đề công nghệ PGS. TS. Lê Thanh Hà 41 HTĐHP  308-G2 

18h00 6 20/05/2022 INT 6155 
Các nguyên lý ngôn ngữ 
lập trình 

TS. Võ Đình Hiếu 30 HTĐHP  302-GĐ2 

18h00 6 20/05/2022 ELT 6066 
Đo lường và điều khiển 
dùng máy tính 

TS. Phạm Duy Hưng 11 VĐ  304-GĐ2 



  

 

 

Giờ Thứ Ngày Mã LHP Học phần Giảng viên Sĩ số Hình thức thi CBCT Phòng thi 

18h00 6 20/05/2022 EMA 6151 
Thiết kế hệ thống điều 
khiển PLC 

PGS.TS. PM. Thắng 
TS. Seoung Chul Jung 
NCS. Hoàng Văn Mạnh 

06 HTĐHP  105-G2 

18h00 6 20/05/2022 ELT 6085 
Truyền thông quang 
nâng cao 

TS. Bùi Trung Ninh 08 VĐ  303-GĐ2 

18h00 6 20/05/2022 EPN 6071 
Vật liệu gốm chức năng 
cấu trúc nano 

TS. Vũ Thị Thao 04 HTĐHP  207-E4 

18h00 6 20/05/2022 INT 6138 
Mật mã và an toàn dữ 
liệu 

TS. Nguyễn Đại Thọ 27 Viết 02 103-G2 

          

08h00 7 21/05/2022 INT 6143 
Tích hợp dịch vụ doanh 
nghiệp 

PGS. TS. Nguyễn Ngọc Hóa 07 VĐ  103-G2 

08h00 7 21/05/2022 EPN 8050 
Đổi mới, sáng tạo và 
khởi nghiệp 

PPGS. TS. Hoàng Văn Xiêm 
TS. Phạm Châu Thùy 

11 HTĐHP  302-GĐ2 

Theo lịch thi của Trường 
ĐHNN 

ENG 5001 Tiếng Anh cơ bản ThS. Nguyễn Thị Phúc 60 Viết 
 

 

Theo lịch thi của Trường 
ĐH KHXH&NV 

PHI 5001 Triết học TS. Nguyễn Thị Lan 111 Viết 
 

 


